
 UBND XÃ HOẰNG ĐỨC 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2024 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2024 

(Từ ngày 18/ 3 /2024 đến ngày 22/ 3 /2024)        

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả  

kết quả 

Phương 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.24.26.H56-

240322-1001 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

TÂM 

SN25, đường số 

1, thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0396428826 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

22/03/20

24 
27/03/2024 22/03/2024 Trực tiếp  

2 
000.24.26.H56-

240322-1002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Nguyễn 

Thị Bích 

THÔN TÂY 

XUÂN VI, Xã 

Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

22/03/20

24 
25/03/2024 22/03/2024 Trực tiếp  

3 
000.24.26.H56-

240322-1003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

Nguyễn 

Thị Bích 

THÔN TÂY 

XUÂN VI, Xã 

Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

22/03/20

24 
25/03/2024 22/03/2024 Trực tiếp  



thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

4 
000.24.26.H56-

240321-1001 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Bùi Thị 

Hạnh 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0983258950 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

21/03/20

24 
22/03/2024 21/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

5 
000.24.26.H56-

240319-1009 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Phùng Thị 

Lý 

CĂN HỘ 715 - 

TÂY HÀ 

TOWER - TỔ 

DÂN PHỐ SỐ 

20, Phường 

Trung Văn, 

Quận Nam Từ 

Liêm, Thành 

phố Hà Nội, 

0962196226 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

21/03/20

24 
22/03/2024 21/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

6 
000.24.26.H56-

240319-1007 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Lê khả 

tuấn 

THÔN 

KHANG THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0399327837 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

20/03/20

24 
25/03/2024 20/03/2024 Trực tiếp  

7 
000.24.26.H56-

240320-1001 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Hoàng Thị 

Luận 

Phố Phú Vinh 

Đông, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

20/03/20

24 
21/03/2024 20/03/2024 Trực tiếp  



Hóa, 

0963760839 

8 
000.24.26.H56-

240320-1002 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Hanh 

THÔN CỰ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

20/03/20

24 
21/03/2024 20/03/2024 Trực tiếp  

9 
000.24.26.H56-

240319-1008 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Hà 

Thôn Khang 

Thọ Hưng, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0329090894 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/03/20

24 
20/03/2024 20/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

10 
000.24.26.H56-

240319-1003 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Xuân Tiến 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0353813900 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/03/20

24 
20/03/2024 19/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

11 
000.24.26.H56-

240319-1001 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Huyền 

Nhạn Trạch, Xã 

Hà Lai, Huyện 

Hà Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0357649790 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/03/20

24 
20/03/2024 19/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

12 
000.24.26.H56-

240319-1002 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Thảo 

THÔN MỸ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/03/20

24 
20/03/2024 19/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

13 
000.24.26.H56-

240319-1004 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hộ nhà ông 

Hoàng Văn 

Tuy, TDP Sơn 

Thuỷ, Phường 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

19/03/20

24 
20/03/2024 19/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 



Trường Sơn, 

Thành phố Sầm 

Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0969658287 

14 
000.24.26.H56-

240318-1003 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Khương 

Diễm 

Quỳnh 

THÔN MỸ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0354496652 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

18/03/20

24 
19/03/2024 19/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

15 
000.24.26.H56-

240318-1002 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Lê khả 

tuấn 

THÔN 

KHANG THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0399327837 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

18/03/20

24 
21/03/2024 18/03/2024 Trực tiếp  

16 
000.24.26.H56-

240318-1001 

Thủ tục đăng ký 

kết hôn 

Lê Thị 

Như 

Thôn Đông 

Khê, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0929263789 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

18/03/20

24 
19/03/2024 18/03/2024 

Qua bưu 

điện 
 

17 
000.24.26.H56-

240315-1002 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

Nguyễn 

Thị Lan 

THÔN 1 LÊ 

LỢI, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0345454858 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

15/03/20

24 
22/03/2024 18/03/2024 Trực tiếp  

 



 

 

 


